
Chú ý Dầu không thể sử dụng làm nhiên liệu điezen sinh học là ... 

Dầu cọ, dầu mỡ động vật(dầu từ mỡ động vật),

dầu động cơ máy,dầu nhờn để bôi trơn, bơ nung chảy v.v.

Rác thuộc loại có thể tái 

chế được là những đồ như 

ở bên trái

※Bàn phím/chuột có thể 

xử lý như rác kim loại 

nhỏ.

Phân loại rác Rác/ Các loại đồ đựng v.v. Ví dụ về loại rác và cách bỏ Phân loại rác Rác/ Các loại đồ đựng v.v. Ví dụ về rác và cách bỏ rác

…Rác đốt 

được

…Các loại lon/ rác kim loại kích thước nhỏ/ 

các loại pin/ quẹt ga/ bình phun xịt/ dao kéo 

v.v.

…Rác tài nguyên (các loại đồ đựng bao gói bằng nhựa plastic, các loại  bọt xốp, các 

loại đồ đựng bao gói bằng giấy, chai nhựa PET)

…Chai thủy tinh màu/ Chai thủy tinh tái chế/ Các loại đèn 

huỳnh quang/ Thủy tinh/ Đồ gốm sứ/ Dầu chiên thải

…Các loại giấy cũ (thùng giấy/ giấy 

báo/ tạp chí v.v.)

…Nghỉ
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- Rác nhà bếp thì hãy làm ráo nước rồi bỏ vào túi.

- Tã giấy thì bỏ đồ dơ vào toa-let rồi hãy bỏ.

- Hãy gỡ kim loại dính vào rác đốt được ra.

- Nếu tạm thời bỏ rác với số lượng nhiều, xin hãy 

trực tiếp mang đến nơi trung tâm Mimasaka Clean.

* Rác mang trực tiếp đến trung tâm thì không 

cần cho vào túi chỉ định vì sẽ được tính tiền 

theo trọng lượng rác.
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Các loại đồ đựng 

bao gói bằng plastic

 - Nguyên tắc cơ bản là 

bỏ đồ có mạc ký hiệu 

như bên phải vào túi trong 

suốt hoặc bán trong suốt để đem bỏ.

- Hãy rửa sạch bên trong như dưới đ

ây rồi mới đem bỏ.

Chú ý  Phải nhất định bỏ 

túi rác dưới 10kg.
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ắ

n
 t

h
ẻ 
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Chai thủy tinh màu
- Hãy phân loại theo màu thành các loại: chai trong suốt/ chai màu 

nâu/ chai màu khác, và bỏ vào thùng đựng có gắn thẻ chỉ định.

- Hãy súc sạch bên trong chai bằng nước.

- Lấy nắp chai ra, nắp chai kim loại thì bỏ chung với rác kim loại 

có kích thước nhỏ, nắp chai nhựa thì bỏ chung với đồ đựng bao gói 

bằng nhựa.

- Thùng đựng thì bỏ đồ vào đến  mức khoảng 8 phần10 thùng sao 

cho một người cũng có thể mang được.

- Cho dù súc kỹ đi chăng nữa mà vẫn không lấy sạch hết chất dơ 

trong chai thì hãy bỏ chung với rác đồ gốm sứ.

- Khi bỏ chai, nhãn dán trên chai bằng nhựa thì bóc ra, còn nhãn bă

̀ng giấy thì để nguyên như vậy đem bỏ.

* Trường hợp sử dụng 

túi bán trong suốt , hãy 

ghi lên túi chữ "プラ".

Bọt xốp

* Trường hợp sử dụng túi 

bán trong suốt , hãy ghi lên 

túi chữ "発泡スチロール 

(Bọt xốp)".

Các loại đồ đựng 

bao gói bằng giấy

- Nguyên tắc cơ bản là 

bỏ đồ có mạc ký hiệu 

như bên phải vào túi trong 

suốt hoặc bán trong suốt để đem bỏ.

- Hãy gỡ phần nhựa gắn trên đồ đ

ựng bằng giấy ra rồi đem bỏ.

- Chỉ bỏ chai 1.8 L không bị rạn nứt / chai bia vào thù

ng đựng có gắn thẻ rồi đem bỏ. 

- Hãy rửa sạch bên trong chai. 

- Tháo nắp chai ra, nắp chai kim loại thì bỏ chung với rác 

kim loại có kích thước nhỏ, nắp chai nhựa thì bỏ vào loại 

rác đốt được.

- Cả chai 1.8 L có màu khác ngoài màu nâu/ chai bia cũng 

thuộc vào loại rác này. 

- Khi bỏ, nhãn dán thì cứ để nguyên như vậy.

- Bọt xốp và khay màu trắng như trên thì 

sau khi rửa sạch, hãy bỏ vào túi riêng 

khác với túi rác nhựa để đem bỏ.

Rác không đốt được

Rác không đốt được có 

kích thước lớn/ trung bì

nh (Đồ điện gia dụng/ 

kim loại v.v.)

Các loại giấy cũ - Những túi giấy/ thùng giấy có trá

ng phủ sáp hoặc nhựa vinyl thì bỏ va

̀o loại rác đốt được.

- Hãy cột chặt để rác không bị rơi rơ

́t lung tung.

- Hãy bó gọn sao cho bề rộng chỉ 

trong vòng 1m x 1m rồi đem bỏ.

- Rác đồ gỗ v.v.thì có góc cạnh dưới 45 mm và chiều dài 

dưới 180 cm. Đồ có hình dạng như tấm bảng thì cắt tha

̀nh đồ có kích thước trong vòng chiều dày 10 mm, rộng 

90 cm và dài 180 cm. 

- Thảm và chiếu v.v. thì cắt thành tấm có có kích cỡ 

trong vòng chiều rộng 90 cm x chiều dài 180 cm. 

- Đồ gỗ v.v. có độ lớn, độ dày trên 45 mm thì cho dù đ

ược xem là rác cồng kềnh đi chăng nữa cũng không thể 

nhận xử lý được.

- Cho dù chưa tháo rời ra thì vẫn có thể nhận xử lý đ

ược, nhưng chi phí xử lý sẽ đắt lên.

*Tham khảo hình bên trái

Hãy mang đến cá thể dưới 10 kg hoặc đã được phân nhỏ dưới 10 kg. (1100 yên/ 1 cá thể)

- Nhất định phải lấy nhiên liệu trong lò 

sưởi ra.

Ngoài ra, hãy lấy vải v.v. chùi nhiên liệu 

còn dính trên bộ phận ráp bình nhiên liệu 

của lò sưởi. 

- Tiêu chuẩn của rác kích thước trung bì

nh là đồ không vượt quá kích thước của 

can 18L.

- Không tháo đồ gia dụng khi mang đến
- Hãy bỏ  các loại pin vào thùng đựng.

- Quẹt ga thì bỏ riêng vào túi nilông khác, để va

̀o thùng đựng pin rồi đem bỏ.

* Những đồ phải tháo rời ra, ho

ặc đồ to lớn không thể bỏ lọt va

̀o túi 30L dùng để đựng rác kim 

loại có kích thước nhỏ thì được 

xử lý như rác to cồng kềnh. (220 

yên /10kg)

Rác với số lượng nhiều

Rác do tổng vệ sinh, tổ chức sự kiện, rác văn phòng

※ Liên lạc trước với trung tâm Mimasaka Clean rồi hãy mang đến.

(Việc phân loại rác trong cơ sở thu gom rác khi rác được vận chuyển đến với số lượng lớn sẽ làm mất nhiều thời gian và tắc nghe

̃n do quá tải, nên xin quí vị thông hiểu trước cho rằng chúng tôi không thể tiếp nhận rác chưa được phân loại.)

- Nguyên tắc cơ bản là 

bỏ chai nhựa có mạc 

ký hiệu như bên phải vào 

túi trong suốt hoặc bán trong suốt để 

đem bỏ.

- Hãy tháo nắp ra, bóc nhãn dán đi 

và rửa sạch bên trong rồi mới đem 

bỏ.- Chỉ bỏ đồ bằng thủy tinh vô thùng đựng có gắn 

thẻ ghi "ガラス類  (đồ thủy tinh)".

- Những đồ không phải là đồ thủy tinh như gương 

hoặc đồ không thể gỡ tay cầm bằng kim loại ra v.v. 

thì bỏ vào loại rác đồ gốm sứ.

* Trường hợp sử dụng túi 

bán trong suốt , hãy ghi lên 

túi chữ

"ペット(Chai nhựa)".

* Trường hợp sử dụng túi 

bán trong suốt , hãy ghi lên 

túi chữ "紙(Giấy)".
- Bỏ đèn huỳnh quang/đồ đo thân nhiệt thủy ng

ân vào thùng đựng, lưu ý đừng làm vỡ bể.

- Đèn huỳnh quang lỡ bị bể rồi thì bỏ vào túi trong 

suốt, cột kỹ lại và đem để bên cạnh thùng đựng.

- Bóng điện  trắng thì đừng bỏ vào thùng đựng, 

hãy bỏ chung với rác đồ gốm sứ.

- Đèn LED thuộc đồ kim loại có kích thước nhỏ.

Chai nhựa
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Lon hộp tái chế
- Lon nước giải khát thì dùng nước súc sơ sơ rồi đ

em bỏ.

- Bỏ chung lon nhôm và lon thiếc vào cùng một thu

̀ng đựng.

- Đừng bỏ chai thủy tinh vào thùng đựng lon hô

̣p tái chế làm nguyên liệu.

- Đừng cho nắp kim loại vào

Chú ý  Phải nhất định bỏ 

túi rác dưới 10 kg.

Dao kéo/ Đồ sắc nhọn v.v. - Bỏ vào thùng đựng các loại chai, gắn thẻ ghi "刃
物等(dao kéo v.v.)" và đem bỏ.

- Rác thuộc loại này là những vật sắc bén như dao 

kéo v.v., vật nhọn như kim, đinh, dây thép v.v.

- Các vật dụng như kim tiêm hãy trả về cho các cơ 

sở y tế hoặc hiệu thuốc.
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Dầu chiên thải
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Pin khô/ Quẹt ga

Bình phun xịt - Bỏ vào thùng đựng các loại chai , gắn thẻ ghi "スプレー
缶(Bình phun xịt)" rồi đem bỏ.

- Nhất định phải đục lỗ rồi mới được đem bỏ  vì có thể 

gây hoả hoạn. (Khi đục lỗ, xin lưu ý làm ở nơi có nhiệt 

độ thấp như trong  bóng râm v.v.)

Rác đốt được loại lớn/ 

loại trung

Đồ gốm sứ

- Bỏ vào túi đựng rác không đốt được loại 30L/15L 

theo qui định của thành phố Mimasaka, đồ gốm sứ 

thì khoanh tròn chữ "陶器類 (đồ gốm sứ)", cột chă

̣t miệng túi lại rồi đem bỏ.

(Nặng dưới 10 Kg)
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Dầu chiên thải sau khi sử dụng được thu gom để tái chế thành nhiên liệu điezen sinh học 

(biodiesel).

Chứa cho đến khoảng 8 phần 10 chai nhựa, xoáy chặt nắp lại rồi mới đem bỏ.

Buộc chặt lại bằng dây 

rồi đem bỏ tại địa điểm 

thu gom giấy cũ được 

qui định.

Chú ý  Phải nhất định bỏ túi ra

́c dưới 10 kg.

Rác đốt

Chú ý  Phải nhất định để vào thù

ng đựng dài 53cm X rộng 36.5cm 

X cao 32cm rồi mới đem bỏ.

Chai tái sử dụng

* Chỉ dùng chai kh

ông bị rạn nứt 

Những chai bị rạn 

nứt thì xin hãy phâ

n loại theo màu.

Chú ý  Phải nhất định để vào thù

ng đựng theo qui định rồi mới đ

em bỏ.

Đồ thủy tinh

Chú ý  Phải nhất định để vào thù

ng đựng dài 53cm X rộng 36.5cm 

X cao 32cm rồi mới đem bỏ.

Các loại đèn huỳnh quang

 Xin hãy mua túi đựng rác theo qui định của thành phố Mimasaka tại tòa thị chính, hoặc tại các chi nhánh dịch vụ tổng hợp/cửa hàng bán túi đựng rác theo chỉ định của thành phố.

"Nếu bỏ lẫn lộn thì rác chỉ là rác, phân loại thì rác là nguồn tài nguyên"
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

Vào ngày bỏ chai lọ, 

hãy bỏ vào thùng đ

ựng có gắn thẻ ghi "

廃天ぷら油 (Dầu chi

ên thải)" rồi mới đ

em bỏ.

- Trong trường hợp muốn xử lý, hãy yêu c

ầu các hãng sản xuất máy tính xử lý. Nhữ

ng đồ không có mạc ký hiệu như hình bên 

phải đây sẽ cần phải trả chi phí xử lý.

　  Trung Tâm Mimasaka Clean　TEL 0868-77-7030

- Độ lớn của rác thuộc nhóm đồ kim loại có kích thước 

nhỏ cỡ can 18 L(khoảng dưới 24cm X 24cm X 45cm).

-Đèn LED thuộc nhóm rác này.

- Nhớ tháo pin trong các vật dụng ra

- Bỏ vào túi đựng rác không đốt được loại 30L theo qui đ

ịnh của thành phố Mimasaka, đồ kim loại  thì khoanh tròn 

chữ "金属類(đồ kim loại)", cột chặt miệng túi lại rồi đem 

bỏ. (Nặng dưới 10 Kg)

- Không tháo gỡ các thiết bị đồ gia dụng

Doanh nghiệp xử lý rác Nhà sản xuất

Thành phố Tsuyama, Jingo 466 (Công ty Saidaiji Unso)

℡ 0868- 32- 8824

Xin đừng hỏi hãng sản xuất, mà hãy đ

em đến doanh nghiệp xử lý như ghi bê

n trái.
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Rác nguy hiểm Bình ga / Chất độc/ chất có hại và đồ chứa chất độc hại đó (Hãy yêu cầu nơi bán đồ này xử lý cho mình.)

Các dụng cụ máy móc n

ông nghiệp và đồ dùng 

trong nông nghiệp

Rác thuộc loại dụng cụ máy móc nông nghiệp là rác thải công nghiệp nên xin hãy yêu cầu tiệm bán dụng 

cụ máy móc nông nghiệp đó hoặc doanh nghiệp xử lý rác thải công nghiệp nhận rác này cho mình.

(Máy gặt đập liên hợp, máy cày, khay ươm giống cây,tấm phủ dùng trong nông nghiệp v.v.)

- Trường hợp mua phiếu tái chế đồ điện gia dụng tại bưu điện, hãy vận chuyển đến doanh nghiệp xử lý được qui định, hoặc đ

em đến các khu xử lý rác.

 (Trường hợp đem đến khu xử lý rác phải trả thêm phí vận chuyển là 3300 yên /1 cái)

- Trường hợp nhờ cửa hàng bán đồ điện xử lý, hãy làm thủ tục tại cửa hàng đó. Cần phải trả phí tái chế và phí vận chuyển.

(Chú ý trong trường hợp trực tiếp đem đến trung tâm) Trong trường hợp trực tiếp đem đến, sẽ phát sinh chi phí tùy theo loại rác. Toàn bộ rác do kinh 

doanh sản xuất đều phải trả tiền thu rác. Cố gắng đừng sử dụng túi chỉ định phải trả tiền. (Là túi được làm ra chuyên dùng để đựng rác thải gia đình)

Loại rác có phương 

pháp xử lý khác

* Những đồ có thể tháo rời 

ra được xem là rác đốt đ

ược loại lớn

(220 yên / 10kg)

Bánh xe/ Xe máy/ Bình ắc-qui/ Bình chữa cháy/ Phế liệu xây dựng thì xin hãy yêu cầu doanh nghiệp xử ly

́ rác thải công nghiệp hoặc doanh nghiệp chuyên môn xử lý cho mình.

Xác chết động vật

Hãy sử dụng loại túi đựng rác đốt 

được do thành phố Mimasaka qui 

định.

- Gỡ nắp và nhãn dán trên 

chai ra, súc sạch rồi đem bỏ

- Nắp và nhãn dán thì bỏ chung 

với rác loại đồ đựng bao gói 

bằng nhựa.

Rác nhà bếp

Đồ chơi Giày

Thú nhồi 

bông
Tã giấy

Thẻ

Găng

Chai trong suốt

Chai màu nâu

Các chai màu khác

Chai 1.8 L Chai bia

Giấy vụn
Hộp đựng đĩa 

CD

Đồ đo thân nhiệt 

bằng thủy ngân
Đèn huỳnh quang

Tấm kính

Đồ gạt tàn thuốc 
bằng thủy tinh

Tấm kính thủy tinh vỡ

Chai

mỹ

phẩm

Chén Đĩa

Bóng điện ánh 

sáng trắng
GươngBình hoaĐèn chiếu 

sáng

廃
天
ぷ
ら
油

Pin Alkan/ Mangan
Các loại pin khô 

khác

ア
ル
カ
リ

Đồ chơi bằng 

kim loại

Máy sấy tóc

Kim 

khâu

Dao 
cạo 
râu

Lon hộp không thể chùi vết 

dầu mỡ dơ / nắp kim loại

Bình phun xịt

Móc treo quần áo 

bằng kim loại
Dây thép

Trên 20 L

Dưới 45L

Túi trong suốt / 
bán trong suốt 
được bán bên 

ngoài  v.v.

Loại rác này là

loại có mạc ký

hiệu như trên.

Loại rác này 
là loại có mạc 
ký hiệu như 
trên.

Loại rác này là
loại có mạc ký
hiệu như trên.

Đồ đựng mì

ăn liền

Chai đựng dầu 

gội đầu

Hộp đựng 
bánh flan

Khay đựng 
trứng

Khay màu

Hộp khăn giấy

Hộp đựng xà

bông cục

Hộp đựng cuộn 

giấy nhôm v.v.

Hộp đựng sốt cari
Hộp đựng kem

（giấy）

Chai nhựa

Hộp đựng 
phim chụp 

hình

Hộp đựng 

obento

Bao thuốc lá

Hộp bánh 

kẹo

Trên 20 L
Dưới 45 L

Túi trong suốt / 
bán trong suốt 
được bán bên 

Trên 20 L
Dưới 45L

Túi trong suốt / 
bán trong suốt 
được bán bên 

ngoài v.v. 

Nắp nhựa Nhãn dán trên 

chai nhựa

Hộp đựng 

thạch (zeri)

Nắp của  tô 
mì ăn liền Túi giấy

Giấy báo cũ

Thùng giấy

Tạp chí/ Phong bì

thư/ Giấy bìa cứng/ 

Tập vở/ Giấy dùng 

để copy / Sách Hộp giấy

Chăn đệm

Ghế sofaTủ

Bàn

Giàn âm thanhMáy hút bụi Lò sưởiLò vi sóng

Máy sưởi

Quạt máy

Bếp 

Tủ lạnh / Tủ đông 
đá

Máy giặt

Máy điều hoà nhiệt độ

Ti vi (Bao gồm cả ti vi màn hình Plasma, ti vi màn hình tinh thể lỏng)

Máy tính để bàn

Bọt xốp

Máy tính xách tay Máy tính tích hợp màn 

hình tinh thể lỏng

Máy sấy 

Khay màu trắng

Quẹt ga

Máy mát-xa Xe đẩy

Lon hộp nhôm Lon hộp thiếc

Nồi xoong

Bàn ủi

Đinh/ Đinh ghim

Cành câyChiếu

GiườngThảm

Bình ga mini

美作市指定
可燃ごみ収集袋

45L・20L・10L

茶
色
び
ん

透
明
び
ん

そ
の
他
び

ん

生
き
び
ん

蛍光灯専用コンテナ

ガ
ラ
ス
類

美作市指定

燃えないごみ収集袋

※金属類・陶器類兼

用

30L

Thùng đựng lon

美作市指定

燃えないごみ収集袋

※金属類・陶器類兼

用

30L

ス
プ
レ
ー
缶

刃
物
等

2. Nhất định hãy bỏ túi rác dưới 10 kg.

1. Nhất định hãy bỏ rác trước 8:30 sáng.

4. Có thể mang trực tiếp đến trung tâm trừ các ngày nghỉ  (màu đỏ)

Dao

Lò nướng 

bánh mì

Chai lọ đựng các loại nước sốt

3. Phân loại rác đúng theo quy định

*Bọc thực phẩm cho vào rác đốt được

* Rửa bên trong

* Rửa bên trong

Chú ý Để vào thùng đựng dài 
53cm X rộng 36.5cm X cao 32cm 

* Rửa bên trong

* Dù cho vào túi cũng tính là rác loại lớn 

*Thủy ngân chứa trong pin khô là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Do đó, hãy cố gắng tách chúng ra một cách thích hợp.

*Trong số rác thải được tạo ra trong quá trình chăm sóc y tế tại nhà, các vật dụng như kim tiêm hãy trả về cho các cơ sở y tế hoặc hiệu thuốc.

資
源
か
ん

乾
電
池

Thùng đựng pin khô


